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DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỪ NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐẾN NĂM HỌC 2016 - 2017


I. Đề tài cấp thành phố: 01 đề tài
	STT
	TÊN ĐỀ TÀI
	CHỦ NHIỆM 
ĐỀ TÀI
	ĐƠN VỊ
	THỜI GIAN 
	GHI CHÚ

	1
	Nghiên cứu, thiết kế chế tạo  máy bón phân khi chăm sóc cây cao su đã phát tán
	-Vũ Đức Pháp
-Nguyễn Duy Hải
	Khoa CN Cơ khí
	2014 - 2016
	 

	
	[bookmark: _GoBack]II. Đề tài cấp trường: 28 đề tài
	
	
	

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN ĐỀ TÀI
	CHỦ NHIỆM 
ĐỀ TÀI
	ĐƠN VỊ
	THỜI GIAN 
	GHI CHÚ

	NĂM HỌC 2013 - 2014
	13 đề tài

	1
	T2013-GD01
	Biên soạn giáo trình Môi trường và con người dành cho bậc Cao đẳng theo học chế tín chỉ
	Trần Kim Thu Liễu
	Khoa KHCB
	14/10/2013-14/10/2014
	

	2
	T2014-GD03
	Biên soạn giáo trình Xác suất thống kê dùng cho bậc Cao đẳng
	Phạm Thị Thu Nga
	Khoa KHCB
	04/3/2014 -20/11/2014
	

	3
	T2014-GD04
	Biên soạn bài tập Toán cao cấp 1 dùng cho bậc Cao đẳng
	Nguyễn Tiến Dương
	Khoa KHCB
	10/3/2014 -20/11/2014
	

	4
	T2014-GD02
	Biên soạn giáo trình học phần Tổ chức sản xuất dành cho học sinh ngành Cơ khí chế tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
	Lư Thị Yến Vũ
	Khoa CN Cơ khí
	01/3/2014-30/11/2014
	

	5
	T2014-GD05
	Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện đối tượng chuyển động và ứng dụng
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT
	 
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	6
	T2014-GD06
	Phát hiện mô tuýp chuỗi dữ liệu thời gian dựa vào phép biến đổi Esax
	Vũ Thị Thái Linh
	Khoa CNTT
	01/2014 -06/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	7
	T2014-GD07
	Nghiên cứu chế độ làm việc phối hợp giữa động cơ đốt trong và biến mô thủy lực trên các ô tô có trang bị hộp số tự động
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Khoa CN Động lực
	 4/2013 - 4/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	8
	T2014-GD08
	Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng cơ cấu phanh khí nén
	Nguyễn Thành Đức
	Khoa CN Động lực
	 4/2013 - 4/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	9
	T2014-GD09
	Nghiên cứu chế độ làm việc phối hợp giữa động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực vô cấp CVT
	Triệu Phú Nguyên
	Khoa CN Động lực
	 4/2013 - 4/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	10
	T2014-GD10
	Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng xilanh chính trong hệ thống phanh thủy khí
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Khoa CN Động lực
	 10/2012 - 4/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	11
	T2014-GD11
	Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển vi bước (Micro stepping) ứng dụng bơm dịch đối lưu
	Võ Cường
	Khoa CN Điện - Điện tử
	4/2013-12/2013
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	12
	T2014-GD12
	Nghiên cứu giải pháp dùng tay máy cho bài toán lưu trữ, trích xuất bình gas trong hệ thống phân phối
	Ngô Phòng Cường
	Khoa CN Điện - Điện tử
	4/2013-01/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	13
	T2014-GD13
	Mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với Việt Nam hiện nay
	Trần Thị Hồng Thu
	Khoa Lý luận Chính trị
	01/2014 - 12/2014
	Đề tài luận văn thạc sĩ

	NĂM HỌC 2014 - 2015
	05 đề tài
	 
	 
	 

	14
	T2015-TN01
	Thi công tủ điều khiển máy tiện CNC
	Nguyễn Minh Đức
	Khoa CN Điện - Điện tử
	01/2015-7/2015
	 

	15
	T2015-GD03
	Biên soạn giáo trình Lý thuyết mạch điện  dành cho trình độ Trung cấp
	Hồ Thị Anh
	Khoa CN Điện - Điện tử
	06/2014-06/2015
	 

	16
	T2015-GD04
	Biên soạn bài giảng điện tử môn An toàn điện trong giao diện elearning
	Nguyễn Thùy Dương
	Khoa CN Điện - Điện tử
	04/2015-7/2015
	 

	17
	T2015-GD02
	Xây dựng giáo trình thực hành tin học văn phòng bậc trung cấp chuyên nghiệp dành cho ngành lập trình và Quản trị Mạng máy tính

	Nguyễn Khoa
	Khoa CNTT
	01/2015-12/2015
	 

	NĂM HỌC 2015 - 2016 
	04 đề tài 
	 
	 
	 

	18
	T2016 -TN01
	Thi công mô hình máy Phay CNC
	- Nguyễn Minh Đức
- Tạ Minh Cường
	Khoa CN Điện - Điện tử
	12/2015 - 8/2016
	 

	19
	T2016-TN04
	Thi công bộ thí nghiệm đo lường cảm biến
	- Võ Cường
- Ngô Phong Cường
	Khoa CN Điện - Điện tử
	21/9/2016 - 31/3/2017
	 

	20
	T2016-TN03
	Mô phỏng hệ thống treo khí nén điều khiển bằng điện tử trên ôtô
	- Nguyễn Phụ Thượng Lưu

- Phan Anh Tuấn Kiệt
	Khoa CN Động lực
	21/9/2016 - 31/12/2016
	 

	21
	T2016-TN02
	Thiết kế và thi công mô hình dao tiện dùng trong giảng dạy học phần nguyên lý cắt kim loại, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tiến Nhân
	Khoa CN Cơ khí
	21/9/2016 - 31/03/2017
	 

	NĂM HỌC 2016 - 2017
	06 đề tài 
	 
	 
	 

	22
	T2017-TN01
	Thi công mô hình hệ thống chiếu sáng - Hệ thống tín hiệu trên xe Hyundai Sonata 2010
	Đặng Thái Sơn
	Khoa CN Động lực
	01/4/2017 - 31/7/2017
	 

	23
	T2017-TN02
	Thi công mô hình mô phỏng nguyên lý hoạt động của bộ truyền bánh răng hành tinh của hộp số tự động TOYOTA A140E
	Nguyễn Thanh Hùng
	Khoa CN Động lực
	01/4/2017 - 31/8/2017
	 

	24
	T2017-TN03
	Thiết kế, thi công mô hình cắt bổ hộp số tự động vô cấp CVT trên ôtô
	Hồ Văn Hóa
	Khoa CN Động lực
	01/4/2017 - 31/8/2017
	 

	25
	T2017-TN04
	Thiết kế, thi công mô hình đông cơ ôtô 3 xy lanh của hãng ASIA
	Võ Đắc Thịnh
	Khoa CN Động lực
	01/4/2017 - 31/8/2017
	 

	26
	T2017-TN05
	Thi công tủ điều khiển máy tiện CNC dùng bộ điều khiển SZGH1000TDC
	Châu Văn Bảo
	Khoa CN Điện - Điện tử
	01/3/2017 - 31/8/2017
	 

	27
	T2017-TN06
	Thi công phần cơ khí máy tiện CNC dùng bộ điều khiển SZGH1000TDC
	Nguyễn Minh Đức
	Khoa CN Điện - Điện tử
	01/3/2017 - 31/8/2017
	 

	
	III. Công trình cấp trường: 01 công trình
	
	

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN ĐỀ TÀI
	CHỦ NHIỆM 
ĐỀ TÀI
	ĐƠN VỊ
	THỜI GIAN 
	GHI CHÚ

	28
	T2016-TBDT05
	Thiết bị sấy đa năng
	Hoàng Văn Viết
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	01/9/2016 - 10/11/2016
	 



12

